Đề cương

Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Hưng Yên xưa và nay”

----------------------

Câu 1: Bạn cho biết tỉnh Hưng Yên có từ bao giờ? Nêu khái quát về quá trình phát triển từ khi thành lập tỉnh đến nay?

Gợi ý trả lời:

* Tỉnh Hưng Yên được thành lập vào năm Minh Mệnh thứ 12 năm 1831.

* Quá trình phát triển từ khi thành lập tỉnh tới nay

- Tỉnh Hưng Yên dưới thời Nguyễn và những phong trào đấu tranh chống phong kiến thực dân (1831 - 1928).

- Nêu quá trình thay đổi địa danh địa giới đến trước 1945.

-  Hưng Yên đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng (1928 - 1945).

- Hưng Yên củng cố bảo vệ chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng quê hương (1945 - 1954).

- Tỉnh Hưng Yên khôi phục, cải tạo và xây dựng XHCN, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955 - 1967).

* Thời kỳ hợp nhất tỉnh (1968-1996).

- Năm 1968 tỉnh Hưng Yên hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng; thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng (1968 - 1996).

* Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh đến nay:

- Ngày 01/1/1997 tỉnh Hưng Yên được tái lập

- Thành tựu về kinh tế - chính trị

- Thành tựu về văn hoá - xã hội.


Câu 2: Bạn cho biết Phố Hiến có từ bao giờ? Ai là người có công khai phá? Nêu quá trình phát triển, hưng thịnh của Phố Hiến?

Gợi ý trả lời:


- Phố Hiến được hình thành từ thế kỷ XVI – XVII.

- Ông Lê Đình Kiên (1621 – 1704), sinh tại Làng Thiết Đanh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá (nay thuộc xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) làm quan dưới thời Lê Trịnh, năm 1654 ông vâng lệnh triều đình ra làm quan trấn thủ trấn Sơn Nam. Công lao lớn nhất của ông là dẹp yên quân giặc và mở mang Phố Hiến. Ông tập trung chí sỹ ở các nơi và có cả những người Trung Hoa chạy loạn nhà Thanh sang nước ta cho đất tạo điều kiện cho họ làm ăn sinh sống, tạo cảnh nhộn nhịp đưa Phố Hiến trở thành một thương cảng lớn sánh với kinh đô Thăng Long lúc bấy giờ.

- Quá trình phát triển, hưng thịnh của Phố Hiến:

+ Ở thế kỷ XVII, Phố Hiến thực sự trở thành một đô thị sầm uất "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến", các hoạt động của nền kinh tế hàng hoá đã tạo cho Phố Hiến một cảnh nhộn nhịp đông vui của các cư dân địa phương, cùng các cư dân nước ngoài, tạo cho Phố Hiến thực sự trên bến dưới thuyền.

+ Phố Hiến có các phường giống như Thăng Long. Thời đó Thăng Long có 36 phố phường thì Phố Hiến đã từng có 20 phường, trong đó có tới 8 phường thủ công, đó là nét đặc sắc của Phố Hiến, làm cho nó khác các đô thị đương thời.

+ Sự xuất hiện của các phường thủ công đã thể hiện tính hoàn chỉnh của một đô thị trung đại. Phố hiến thực sự trở thành một " Tiểu Tràng An”…


Câu 3: Bạn hãy cho biết tỉnh Hưng Yên hiện nay có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố;  xã, phường, thị trấn và Hưng Yên giáp danh với những tỉnh, thành phố nào?

Gợi ý trả lời:

-  Tỉnh Hưng Yên hiện nay có 09 huyện, 01 thành phố. 

- Có 161 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 145 xã; 7 phường; 9 thị trấn.
- Phía Bắc liền kề với thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh; Phía Nam giáp với tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp với tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp với tỉnh Hà Tây  (nay là thành phố Hà Nội) và tỉnh Hà Nam.

Câu 4: Hiện nay tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu di tích, cụm di tích lịch sử văn hoá? Bao nhiêu di tích, cụm di tích lịch sử đã được Bộ Văn hoá TT&DL cấp bằng chứng nhận cấp quốc gia và Uỷ ban nhân dân tỉnh xếp hạng cấp tỉnh? Hãy nêu tên 10 di tích lịch sử văn hoá mà bạn biết? Bạn làm gì để giữ gìn và tiếp tục phát huy những tiềm năng du lịch góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh?

Gợi ý trả lời:

- Tỉnh Hưng Yên có 1.210 di tích, cụm di tích lịch sử văn hoá.

- Hiện nay tỉnh Hưng Yên có 159 di tích, cụm di tích lịch sử văn hoá đã được Bộ Văn hoá TT&DL cấp bằng chứng nhận cấp quốc gia và 103 di tích, cụm di tích lịch sử được UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh.

Nêu tên 10 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia mà bạn biết? 

- Bạn làm gì để giữ gìn và tiếp tục phát huy những tiềm năng du lịch góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp văn minh?

Gợi ý trả lời:


Bài viết phải nêu được những suy nghĩ, cách thức, phương pháp để gìn giữ, tôn tạo những di tích lịch sử, những thắng cảnh, những di tích, cụm di tích, những công trình có ý nghĩa lịch sử của Hưng Yên.

Qua đó có những đề xuất, giải pháp để giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy những tiềm năng du lịch đó.


Câu 5: Bạn cho biết tỉnh Hưng Yên có bao nhiêu người đỗ Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa còn lưu danh ở bia Văn Miếu Xích Đằng? Nêu tên 05 Trạng Nguyên mà bạn biết?

Gợi ý trả lời:

- Tỉnh Hưng Yên có 08 Trạng Nguyên, 4 Bảng Nhãn, 6 Thám Hoa còn lưu danh ở  bia Văn Miếu Xích Đằng


- Nêu tên 05 Trạng Nguyên 


1. Đỗ Thế Diên, khoa Ất tỵ, niên hiệu Trinh Phù 10 (1185) đời Lý Cao Tông, đỗ Trạng nguyên.
2. Nguyễn Tư, đỗ Trạng Nguyên triều Trần.

3. Tống Trân, đỗ Trạng Nguyên đời Trần.

4. Hồ Tông Thốc, đỗ Trạng Nguyên đời Trần.

5. Đỗ Tông, khoa Kỷ Sửu niên hiệu Minh Đức 3 (1529) đời Mạc Đăng Dung, đỗ Trạng Nguyên.

6. Giáp Hải, khoa Mậu Tuất niên hiệu Đại Chính 9 (1538) đời Mạc Đăng Doanh, đỗ Trạng Nguyên.
7. Nguyễn Kỳ, khoa Tân Sửu niên hiệu Quảng Hoà 1, đời Mạc Phúc Hải, đỗ Trạng Nguyên. 

8. Dương Phúc Tư, khoa Đinh Mùi niên hiệu Vĩnh Định 1 (1547) đời Mạc Phúc Nguyên, đỗ Trạng Nguyên.

Câu 6: Bạn cho biết Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đầu tiên được thành lập vào tháng, năm nào? ở đâu? Nêu quá trình vận động thành lập Đảng bộ tỉnh?

Gợi ý trả lời:

- Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập vào tháng 7/1941, ở Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi.

Quá trình vận động thành lập Đảng bộ tỉnh?

-  Năm 1928, những thanh niên yêu nước ở Hưng Yên được giác ngộ Cách mạng, thành lập Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại Sài Thị (Khoái Châu). 

- Cuối năm 1929, chi bộ này được chuyển thành Chi bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng Sài Thị. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của Hưng Yên.

- Những năm 1931- 1934, mặc dù bị thực dân Pháp khủng bố dã man, phong trào cách mạng ở Hưng Yên gặp rất nhiều khó khăn, các cơ sở mất liên lạc với Xứ uỷ với Trung ương, nhưng những người tiến bộ vẫn kiên trung bảo vệ cách mạng, bảo vệ cơ sở, khéo léo tiếp tế cho các chiến sỹ cách mạng hoạt động.

- Những năm 1936 - 1939, tình hình cách mạng trong nước có chuyển biến mới. Những chiến sỹ cách mạng bị bắt, tù đầy ở các nhà tù được tha, đã về Hưng Yên chắp nối gây dựng, củng cố lại cơ sở. Từ Đa Lộc (Ân Thi), Hào Xuyên (Yên Mỹ)… tới các cơ sở ở Văn Lâm đã được phục hồi, phát triển.

- Cuối những năm 30 đầu những năm 40 của thế kỷ XX, một số Chi bộ Đảng ở trong tỉnh được thành lập như Chi Bộ Ngọc Lập (Xã Phùng Chí Kiên - Mỹ Hào); Chi bộ ghép Liễu Khê - Liễu Ngạn - Ngu Nhuế (Văn Lâm), Chi bộ ghép Ninh Thôn - Trai Thôn (Ân Thi)…

- Giữa năm 1941, phong trào cách mạng ở Hưng Yên có sự phát triển tương đối rộng khắp, Mặt trận phản đế được chuyển thành Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh ra đời đã lãnh đạo việc gây dựng cơ sở, chắp lại các mối cũ, phát triển các cơ sở đã có ra diện rộng. Mặt trận Việt Minh đã tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh tích cực ủng hộ phong trào cách mạng. Các phong trào đấu tranh tại Hưng Yên đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thống nhất.

- Đầu tháng 7/1941, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Xứ uỷ, tỉnh mở Hội nghị các chi bộ ở Ninh Thôn (Ân Thi), Hội nghị đã thảo luận các vấn đề trong nước và quốc tế, Hội nghị thống nhất và quyết định thành lập Tỉnh uỷ lâm thời để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng trong tỉnh.

- Việc thành lập Tỉnh uỷ lâm thời là sự kiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là mốc son đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Hưng Yên.

- Sau khi thành lập, Tỉnh uỷ đã lấy danh nghĩa uỷ ban vận động Việt Minh tỉnh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia Việt Minh, tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống cướp thóc, chống nhổ ngô, nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu…Những cuộc đấu tranh đòi hoãn thuế, đòi bán thóc theo giá cả hợp lý đã diễn ra ở một số huyện: Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ…

- Để tuyên truyền rộng rãi trong các cơ sở và cán bộ, Việt Minh về đường lối, chính sách của Đảng và Việt Minh, Ban cán sự tỉnh (Tỉnh uỷ lâm thời) đã phát hành Báo Bãi Sậy (Số ra đầu tiên vào tháng 10/1943).

Câu 7: Nói về Hưng Yên người ta thường nhắc đến sản vật gì? Kể tên một số đặc sản của tỉnh Hưng Yên nổi tiếng được nhiều người biết đến?

Gợi ý trả lời:

* Những sản vật của Hưng Yên được nhiều người nhắc đến:

- Nói đến Hưng Yên người ta thường nhắc đến những sản vật nổi tiếng là: Nhãn lồng Phố Hiến, gà Đông Tảo (Đông Tảo-Khoái Châu), sen Nễ Châu (Hồng Nam – Thành phố Hưng Yên), Tương Bần (Thị trấn Bần - Mỹ Hào), bún thang Thế Kỷ (Thành phố Hưng Yên), Bánh Cuốn Nóng làng Sài Thị (Thuần Hưng, Khoái Châu), ếch om Phượng Tường (Tiên Lữ), Bánh dày làng Gàu (Cửu Cao - Văn Giang), chả gà Tiểu Quan (Phùng Hưng - Khoái Châu), Rượu Trương Xá (Kim Động), Rượu Lạc Đạo (Văn Lâm), Chuột Đồng (Nghĩa Trụ, Văn Giang), Bánh Cuốn Mễ Sở (Văn Giang), Bánh răng bừa (Phụng Công – Văn Giang)…

- Ngoài ra còn phải kể đến các sản vật nông nghiệp truyền thống như: Nếp cái Hoa Vàng, Lúa gạo và nhất là khoai lang Nhật Quang (xã Nhật Quang - Phù Cừ), nổi tiếng thơm ngon, mắm Tép - Lệ Xá, Giò bì phố Xuôi…

Câu 8: Sinh thời Bác Hồ đã giành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, bạn cho biết Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã mấy lần được đón Bác về thăm và làm việc? Nêu cụ thể một lần Bác về thăm và làm việc? 

Gợi ý trả lời:

- Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã 10 lần được đón Bác về thăm và làm việc.

- Lần thứ nhất: Ngày 10-1-1946, Bác về thăm Hưng Yên và nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên). 

- Lần thứ hai: Ngày 21-10-1946, sau khi kết thúc chuyến thăm nước Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp, Hồ Chủ tịch về nước bằng tàu thuỷ. Từ Hải Phòng đến Hà Nội bằng tàu hoả, Bác nói chuyện với nhân dân ra chào đón Bác tại ga Đình Dù, Văn Lâm. 

- Lần thứ ba: Ngày 5-1-1958, Bác về thăm Hưng Yên. Sau khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bác đã nói chuyện với cán bộ tỉnh, huyện, xã về chống hạn sản xuất. Gần trưa Người đi thăm nhân dân đang vét ngòi Triều Dương, xã Quốc Trị (nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) và dân công đào sông từ Phố Giác đến Chợ Thi (nay thuộc xã Hồng Quang, huyện Ân Thi).

- Lần thứ tư: Ngày 3-7-1958, Bác về Hưng Yên, nói chuyện tại Đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hưng Yên, sau đó nói chuyện với đoàn đại biểu nhân dân thị xã Hưng Yên tại Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh bên hồ Bán Nguyệt. Buổi chiều, Bác về thăm nhân dân xã Vạn Xuân (nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm). 

- Lần thứ năm: Ngày 20-9-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải. Tại đây Bác nói chuyện với nhân dân các địa phương đang làm việc tại công trường. 

- Lần thứ sáu: Ngày 16-10-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải và nói chuyện với cán bộ, dân công và nhân dân xã Trung Kiên (nay là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) đang làm việc tại sông Đình Dù đoạn Như Quỳnh, Chợ Đậu .

- Lần thứ bảy: ngày 25-10-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba.

- Lần thứ tám: ngày 20-2-1959, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải lần thứ tư. Bác đến thăm anh chị em công nhân đang làm việc tại cống Xuân Quan (huyện Văn Giang).

- Lần thứ chín: Chiều ngày 15-9-1961, Bác về dự phiên họp tổng kết Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc, tổ chức tại Hưng Yên (Nhà thành, thị xã Hưng Yên). Sáng ngày 16-9-1961, Bác nói chuyện với hơn 15 nghìn cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, đại biểu dự Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc, đại biểu tỉnh Long An và Sơn La kết nghĩa tại sân vận động thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên). Chiều cùng ngày, Bác thăm và nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Dân, thăm lớp mẫu giáo thôn Thổ Cầu (xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động).

- Lần thứ mười: ngày 5-2-1966, Bác về thăm đơn vị công binh đang bắc cầu phao diễn tập trên sông Hồng. Người nói chuyện với đơn vị công binh và anh chị em dân quân trực chiến xã Mễ Sở (huyện Văn Giang).

Câu 9: Bạn hãy nêu phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015? 

Gợi ý trả lời:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng đồng bộ hệ thốg kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng và bền vững; xây dựng nền văn hoá của địa phương. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

* Những chỉ tiêu cơ bản:

- Tăng trưởng bình quân năm: GDP tăng 12,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4%- Công nghiệp tăng 19%- dịch vụ tăng 16%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17% (đạt 1 tỷ USD vào năm 2015);

- Đến năm 2015: Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 17,05%- công nghiệp, xây dựng 50%- dịch vụ 32,95%; cơ cấu lao động: nông nghiệp 43%- công nghiệp, xây fựng 30%- dịch vụ 27%; thu nhập bình quân đầu người (GDP) đạt 43,6 triệu đồng (tương đương 2.500 USD); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa đạt trên 5.000 tỷ đồng); tỷ lệ phát triển dân số giữ mức dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; tạo thêm việc làm mới cho 11 vạn lao động (2,2 vạn/ năm); 55% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; 80% số làng, khu phố văn hoá; 85% số cơ quan, đơn vị và hộ đạt gia đình văn hoá; 305% số trường mầm non, 80% số trường tiểu học, 55% số trường THCS và 30% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; cơ bản chuẩn hoá đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và hoàn thành các thiết chế văn hoá, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện. Thành phố Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại 2, xây dựng Phố Nối thành thị xã công nghiệp- dịch vụ và khu vui chơi, Bô Thời thành đô thị loại IV.

- Hàng năm tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM 80%; chính quyền cấp xã vững mạnh 80%; đoàn thể đạt vững mạnh 85%.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

2.1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, phát triển nhanh và bền vững gắn với tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

2.1. Phát triển lĩnh vực văn hoá – xã hội, xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực.

2.3. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

2.5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

2.6. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ

Câu 10: Bạn viết cảm xúc của mình với quê hương Hưng Yên. (Bài viết không quá 2.000 từ).
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